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ỦY BAN NHÂN DÂN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ.6

Số:   128 /2004/ QĐ-UB                                Quy Nhơn, ngày  09   tháng  12  năm  2004
QUYẾT  ĐỊNH CỦA UBND TỈNH  

V/v Quy định mức giá gia công các loại con dấu 
((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 26/11/2003;


- Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 đã được Ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2002;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2245/TTr-TC ngày 01/12/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức giá gia công các loại con dấu do Cơ sở khắc dấu Vĩnh ái gia công kể từ ngày 15/12/2004 như sau:

	Số

TT
	Quy cách con dấu
	Loại
	Đơn vị tính
	Giá gia công

(đồng)

	I
	 Dấu bằng đồng
	
	
	

	1
	 1 x 8 cm
	Chức danh
	đ/con
	39.600

	2
	 2 x 8 cm
	Chức danh
	đ/con
	55.000

	3
	 3 x 8 cm
	Chức danh
	đ/con
	73.700

	4
	 ( 28 mm
	Hành chính
	đ/con
	102.300

	5
	 ( 30 mm
	Hành chính
	đ/con
	102.300

	6
	 ( 32 mm
	Hành chính
	đ/con
	102.300

	7
	 ( 34 - 36 mm
	Kinh tế
	đ/con
	134.200

	8
	 30 x 50
	Chừa để ký
	đ/con
	103.400

	II
	Dấu gỗ tròn
	
	
	

	1
	Dấu gỗ tròn
	Dấu tròn
	đ/con
	80.300

	2
	1 x 4cm
	Chức danh
	đ/con
	30.000

	3
	2 x 4cm
	Chức danh
	đ/con
	40.000

	4
	3 x 4cm
	Chức danh
	đ/con
	50.000

	5 
	3,5 x 4cm
	Chức danh
	đ/con
	60.000

	III
	Dấu hộp vi tính
	
	
	

	1
	38 x 14mm (1 hàng)
	Chức danh
	đ/con
	60.000

	2
	38 x 14mm (2 hàng)
	Chức danh
	đ/con
	100.000

	3
	47 x 18mm (3 hàng)
	MST
	đ/con
	120.000

	4
	58 x 22mm (4 hàng)
	MST
	đ/con
	140.000

	5
	50 x 30mm
	Chừa ký
	đ/con
	200.000

	6
	42 x 42mm
	Chừa ký
	đ/con
	220.000

	7
	R 42mm
	Dấu tròn
	đ/con
	350.000


Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2004 và thay thế Quyết định số 77/2002/QĐ-UB ngày 11/7/2002 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ cơ sở khắc dấu Vĩnh ái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                    KT - CHỦ TỊCH

                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu VP, K7.

                                                                                         Trịnh Hồng Anh   

